
TRƯỜNG TH ĐÀO SƠN TÂY 
 

Bài tập lớp 2 – Tuần 35 

BÀI ÔN THỨ HAI  

 

1. Tập đọc: 

Các em rèn đọc bài tập đọc và trả lời câu hỏi bài: “Những đám mây sẽ kể.”( trang 

138,139 SGK Tiếng Việt 2 tập 2) 

- Rèn từ khó bài Tiếng chim buổi sáng ( trang 141 SGK TV 2 tập 2): lay động, 

đánh thức, chồi xanh, bầy ong, rải đồng, nhuộm óng ( mỗi từ 2 dòng vào vở) 

2. Toán:  

Bài 1:Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 300+500= ……… b) 400 + 600= ……… c) 900 – 500= …… 

d) 3 × 7 = ………… e) 28 : 4= ………… g) 5× 9 = ……… 

Bài 2: Tính  

a)100 kg + 136 kg – 208kg                                 b)450l + 272 l -114 l  
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
 

Bài 3: Toàn có 261 viên bi, Toàn có nhiều hơn Nam  129 viên bi. Hỏi Nam có bao 

nhiêu  viên bi?      

Bài giải 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
 

 

 

BÀI ÔN THỨ BA  

 

A. Chính tả: 

PH đọc cho HS nghe viết đoạn chính tả: 

- Nghe viết- bài Tiếng chim buổi sáng ( trang 141 SGK TV 2 tập 2)  

B. Tập viết: 

- Rèn chữ hoa O, Ă,Â,Q,N,M,V Kiểu 2 ( HS viết 2 dòng) 

- Viết câu ứng dụng: “ Phú Quý, Mũi Cà Mau, Nam Du, Vàm Cỏ Đông” ( 2 dòng) 

Tập đọc: 

Các em rèn đọc bài tập đọc và trả lời câu hỏi bài: “Khu rừng hạnh phúc ” ( trang 

140 SGK Tiếng Việt 2 tập 2) 



BÀI ÔN THỨ TƯ  

1.Tiếng việt 
 

Bài 1: Chọn dấu câu phù hợp với mỗi chỗ trống.  

       Thanh đi, người thẳng, mạnh        cạnh bà lưng đã còng      Tuy vậy, Thanh cảm 

thấy chính bà che chở cho mình như những ngày còn nhỏ. 

       Bà nhìn cháu, giục: 

       - Cháu rửa mặt rồi đi nghỉ đi .... 

       Lần nào trở về với bà, Thanh cũng thấy thanh thản và bình yên như thế ..   Ở đấy, 

bà lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi để mến yêu Thanh. 

Theo Thạch Lam 

Bài 2: Đặt 2-3 câu về tình cảm của em với người thân. 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

2.Toán  

Viết vào ô trống cho thích hợp: 

a. a)     × 2                  +45kg                -37kg 

 

 

b. b)    : 5                    +34 m                     : 5 

 

 

c. c)  +23cm                  : 5                    × 2 

                                                                                       

Bài 2: Đoạn thẳng thứ nhất dài 280 cm,đoạn thẳng thứ nhất ngắn hơn đoạn thẳng thứ hai 

169 cm. Hỏi đoạn thẳng thứ hai dài bao nhiêu xăng -ti -mét? 

Bài giải 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
Câu 3. Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất có 3 chữ số và số liền sau của số lớn nhất 

có hai chữ số. 
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
 

4kg    

30 m 
 

   27cm 

  



BÀI ÔN THỨ NĂM  

 

Tập làm văn: 

Đề:  Em hãy viết một đoạn văn 4-5 câu tả về một đồ chơi của em 

 

Gợi ý:  

- Món đồ chơi mà em yêu thích nhất là gì? 

- Ai mua hay tặng cho em món đồ chơi đó? 

- Đặc điểm món đồ chơi đó là gì? (hình dáng, màu sắc, cách chơi thế nào) 

- Tình cảm của em đối với món đồ chơi đó? 

 

Bài làm 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 



ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ HAI  

 

Bài 1:Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 300+500= 800 b) 400 + 600= 1000 c) 900 – 500= 400 

d) 3 × 7 = 21 e) 28 : 4= 7 g) 5× 9 = 45 

Bài 2: Tính  

a)100 kg + 136 kg – 208 kg                                 b)450l + 272 l -114 l  
= 236 kg - 208                                                            =    722 l - 114 l  
 =    28 kg                                                                    =         608 l 
 

Bài 3: Toàn có 261 viên bi, Toàn có nhiều hơn Nam  129 viên bi. Hỏi Nam có bao 

nhiêu  viên bi?      

Bài giải 

Nam có số viên bi là: 

261 +129= 309 (viên bi) 

Đáp số: 309 viên bi 
 

 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ TƯ  

1.Tiếng việt 

Bài 1: Thực hiện các yêu cầu dưới đây: 

a. Chọn dấu câu phù hợp với mỗi chỗ trống. Viết hoa chữ đầu câu. 

       Thanh đi, người thẳng, mạnh, cạnh bà lưng đã còng. Tuy vậy, Thanh cảm thấy 

chính bà che chở cho mình như những ngày còn nhỏ. 

       Bà nhìn cháu, giục: 

       - Cháu rửa mặt rồi đi nghỉ đi. 

       Lần nào trở về với bà, Thanh cũng thấy thanh thản và bình yên như thế. Ở đấy, bà 

lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi để mến yêu Thanh. 

Theo Thạch Lam 

Bài 2: Đặt 2-3 câu về tình cảm của em với người thân. ( Bài Tham khảo) 
Trong gia đình em người mà em yêu quý nhất là ông nội. Ông là người em rất kính 

trọng. Tuy tuổi đã cao nhưng ông vẫn còn minh mẫn. Em rất quý ông. Em mong ông sẽ 

luôn khỏe mạnh để sống lâu cùng con cháu. 

2. Toán  



Viết vào ô trống cho thích hợp: 

a. a)     × 2                  +45kg                -37kg 

 

 

b. b)    : 5                    +34 m                     : 5 

 

 

c. c)  +23cm                  : 5                    × 2 

                                                                                       

Bài 2: Đoạn thẳng thứ nhất dài 280 cm,đoạn thẳng thứ nhất ngắn hơn đoạn thẳng thứ 

hai169cm. Hỏi đoạn thẳng thứ hai dài bao nhiêu xăng -ti -mét? 

Bài giải 

Đoạn thẳng thứ hai dài là: 

280 – 169 = 111 (cm) 

Đáp số 111cm 

 

Câu 3. Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất có 3 chữ số và số liền sau của số lớn nhất 

có hai chữ số. 
Hiệu cần tìm là: 990 – 11= 979 

4kg 8kg 53kg 16kg 

30 m 
6m 

5cm 10cm 50cm 27cm 

8m 40m 


